A. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY:
I/ Vị trí địa lý :
1. Vị trí địa lý:
Trường Tiểu học Ngô Quyền thuộc địa bàn Thôn 8 xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
2. Các hướng tiếp giáp:
· Hướng Đông	: Giáp nhà dân
· Hướng Tây	: Giáp Đường liên xã
· Hướng Nam	: Giáp nhà dân
· Hướng Bắc	: Giáp đường 
	II/ Giao thông phục vụ chữa cháy: 
1. Giao thông bên trong:
- Trường TH  Ngô Quyền tiếp cận theo hướng: hướng tây.
- Giao thông nội cơ sở: Cơ sở nằm tiếp giáp tuyến đường liên xã rộng khoảng 8,5m, xe chữa cháy có thể tiếp cận trực tiếp cơ sở khi có cháy xảy ra. Bên trong có khoảng sân rộng đảm bảo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp triển khai đội hình chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra
2. Giao thông tiếp cận cơ sở từ bên ngoài:
- Trường TH Ngô Quyền cách Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Cư Jút khoảng 10 km theo tuyến đường chính theo hướng từ Đông Nam đến Tây Bắc.
Nếu xẩy ra cháy, xe chữa cháy có thể tiếp cận trường tiểu học Ngô Quyền theo 2 hướng:
Hướng 1. Xe chữa cháy chạy từ thị trần EaTling đi vào xã Nam Dong, đến ngã ba Khánh Bạc rẽ trái đi theo đường chính liên xã vào xã Đắk Drông, đến trung tâm thôn 8 Nam Dong.
Hướng 2: Xe chữa cháy chạy từ thị trấn EaTling đi vào xã Nam Dong, rẽ ngã ba cửa rừng chạy theo tuyến đường từ cửa rừng qua thôn Tân Bình vào thôn 8 đến ngã ba đường Buôn Tia, rẽ phải vào trường tiểu học Ngô Quyền.
III/ Nguồn nước phục vụ chữa cháy
	TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng
	Vị trí (m)
	Lưu ý

	I. Bên trong cơ sở
	
	
	

	1
	Giếng nước (khoan)
	Mạch ngầm
	Trong cơ sở
	Máy bơm lấy được nước

	II. Bên ngoài
	
	
	

	1
	Giếng nhà dân xung quanh trước và hai bên cổng trường tiểu học Ngô Quyền
	Mạch ngầm
	25m
	Máy bơm lấy được nước


IV/ Tính chất đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ, độc: 
1. Đặc điểm kiến trúc xây dựng.
	Trường Tiểu học Ngô Quyền được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 11.300 m2, bao gồm các hạng mục công trình sau: 
+ Nhà hành chính: được xây dựng bằng tường gạch đất nung, mái lợp tôn, gồm 02 phòng làm việc và 01 phòng họp. Trong 2 phòng làm việc được bố trí các thiết bị máy tính, máy in, bàn làm việc và các tủ chứa các tài liệu quan trọng.
+ Nhà lớp học: được xây dựng gồm 05 dãy nhà cấp IV, với 13 phòng trong đó: gồm 01 phòng dạy học ngoại ngữ và 12 phòng học văn hóa, trong đó được bố trí bàn ghế. Chất cháy chủ yếu là gỗ, vải rèm cửa, giấy tờ, các bảng biểu, đồ dùng và các thiết bị tiêu thụ điện.
+ Dãy nhà thư viện – thiết bị: Thuộc loại nhà cấp IV, kết cấu xây dựng tường gạch đất nung mái lợp tôn. Gồm có 02 phòng, phòng thư viện rộng 90 m2, phòng truyền thống và hoạt động đội rộng khoảng 42 m2. Chất cháy chủ yếu là giấy tờ, đồ dùng và các thiết bị dạy học,  đồ dùng và các thiết bị tiêu thụ điện.
+ Khu nhà để xe của GV và HS xây dựng khung thép, mái lợp tôn, rộng khoảng 60m2.
*Tính chất hoạt động:
-  Trường Tiểu học Ngô Quyền là đơn vị sự nghiệp. Hoạt động chủ yếu là dạy học.
· Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.
+ Buổi sáng: Từ 06 giờ 45 phút đến 10 giờ 15 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 15 phút
2. Tính chất nguy hiểm cháy nổ độc:
Chất cháy chủ yếu trong Nhà trường là các giấy tờ sổ sách, gỗ, vải, thiết bị điện tử và một số đồ dùng sinh hoạt khác. 
Khi xảy ra cháy ở bất cứ điểm nào trong cơ sở đều có thể cháy lan sang các khu vực khác và có thể dẫn đến cháy lớn. Khi cháy có vận tốc cháy lan lớn, tạo ra nhiều khói, khí độc.
	3.Nguyên nhân cháy:
	Có thể xảy ra cháy do nhiều nguyên nhân khác nhau như: 
·  Do vi phạm các quy định an toàn PCCC.
·  Do chập điện.
·  Do khủng bố, đốt phá hoại….
	V/ Tổ chức lực lượng:
1. Tổ chức lực lượng:
Nhà trường đã thành lập đội PCCC cơ sở gồm 32 thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
2. Lực lượng thường trực chữa cháy tại chỗ:
Thời gian làm việc của Nhà trường là từ 6 giờ 45 phút đến 16 giờ 15 phút. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường là 32 người.
- Lực lượng thường trực trong giờ làm việc: 16 người.
- Lực lượng thường trực ngoài giờ: 01 người.
VI/ Phương tiện chữa cháy của cơ sở:
	Nhà trường đã trang bị các phương tiện PCCC tại chỗ: Bình CO2, nước giếng bơm, cát…
B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY ĐẶC TRƯNG
1.Tình huống 1.
a. Tình huống cháy :
- Địa điểm xảy ra cháy : Khu vực phòng làm việc của nhà hiệu bộ
- Thời gian xảy ra cháy: 12 giờ 00 phút.
- Nguyên nhân cháy : do vi phạm nội quy sử dụng điện.
- Diễn biến tình hình đám cháy: Trong thời gian nghỉ trưa, do không chấp hành đúng nội quy sử dụng điện tại nhà trường. Tại phòng làm việc hành chính không tắt máy tính để bàn. Do máy tính đã cũ, dây điện hở dẫn đến chập cháy cây máy tính. Thời gian xảy ra cháy vào buổi trưa nên không ai phát hiện kịp thời. Đến khi có người phát hiện, ngọn lửa đã cháy lan vào rèm cửa, nhanh chóng lan sang các vật dụng khác trong phòng.
b. Tổ chức triển khai chữa cháy:
	Khi phát hiện ra cháy người phát hiện ra cháy nhanh chóng hô hoán báo động cho các thành viên củađội PCCC cơ sở và mọi người biết và thông báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở để nhanh chóng chỉđạo triển khai chữa cháy.
 Đội trưởng đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng thường trực trong cơ quan, cụ thể như sau:
b1. Nhiệm vụ của Đội trưởng đội PCCC cơ sở:
· Nắm vững tình hình diễn biến đám cháy, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
· Nhận thông tin và xử lý các tổ báo cáo về.
· Khi lực lượng Phòng cháy chuyên nghiệp đến phải báo cáo lại tình hình, diễn biến đám cháy, tạo điều kiện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp tổ chức chữa cháy.
· Phân công cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường cháy, khi cơ quan chức năng có lệnh giải tỏa hiện trường mới được phép thu dọn hiện trường cháy.
b2. Nhiệm vụ tổ chữa cháy:
- Nhanh chóng cắt điện toàn bộ khu nhà trước khi tổ chức chữa cháy.
· Xác định chất cháy chủ yếu, sử dụng phương pháp chữa cháy phù hợp.
· Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy với Đội trưởng đội PCCCcơ sở về điều kiện chữa cháy gồm: lực lượng, phương tiện và khả năng cháy lan của đám cháy.
· Từng thành viên sử dụng bình chữa cháy, các dụng cụ chữa cháy thô sơđược trang bị tại cơ sở phù hợpđể tham gia chữa cháy. khi có lệnh chữa cháy mới được thao tác chữa cháy.
· Khi tiếp cận vào đám cháy chú ý quan sát khả năng sụp đổ của cấu kiện xây dựng, khả năng phát triển của ngọn lửa.
b3. Nhiệm vụ của tổ thông tin liên lạc:
· Khi nhận được thông tin báo cháy nhanh chóng xác định vị trí cháy thông báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở biết, sau đó chờ lệnh của Đội trưởng để tiếp tục thông tin.
· Thông tin báo cháy:
Gọi điện thoại báo cháy cho Phòng PCCC khu vực theo số điện thoại 114 với nội dung: tôi tên XXXXXXXXX, là đội viên Đội PCCC trường THCS   , hiện nay xảy ra cháy tại khu vực nhà bếp của Nhà trường. Xin lực lượng Cảnh sát PCCC chi viện. 
Thông tin đến mọi người trong khu vực xung quanh biếtđể hỗ trợ chữa cháy.
Đảm bảo việc duy trì thông tin liên lạc trong suốt thời gian chữa cháy.
b4. Nhiệm vụ tổ di chuyển tài sản:
· Xác định tài sản giá trị cao cần di chuyển khỏi khu vực cháy hoặc khu vực có nguy cơ cháy lan.
· Di chuyển tài sản chưa bị cháy ra khỏi khu vực cháy đến vị trí tập kết an toàn.
· Tài sản đưa đến vị trí an toàn phải bố trí người bảo vệ tài sản. Nếu cần thiết phải đưa ra khỏi khu vực Nhà trường thì phải có người bảo vệ.
b5. Tổ đón tiếp, phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tham gia cứu chữa:
· Hướng dẫn vị trí đỗ xe, lấy nước …, hỗ trợ các lực lượng tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy chữa cháy.
b6. Tổ hậu cần:
· Đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy nếu phải tổ chức trong thời gian dài.
b7. Tổ bảo vệ:
· Cử nhân viên bảo vệ.
· Không cho người lạ mặt vào bên trong.
· Bảo vệ tài sản, vật dụng được di chuyển trong đám cháy ra nơi tập kết.
· Cử cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường cháy. Khi có lệnh của cơ quan chức năng mới được phép thu dọn hiện trường cháy.
c. Sơ đồ triển khai lực lượng; phương tiện chữa cháy
d. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng cách sát PCCC có mặt để chữa cháy.
- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy, tình hình cứu người, tài sản của lực lượng chữa cháy cơ sở cho người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
- Huy động lực lượng PCCC cơ sở theo sự điều động của người chỉ huy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC.
2.Tình huống 2.
a. Tình huống cháy :
- Địa điểm xảy ra cháy: Phòng học số 6.
- Thời gian xảy ra cháy: 09 giờ 00.
- Nguyên nhân cháy : do trẻ nghịch ngọn lửa trần gây cháy.
- Diễn biến tình hình đám cháy : Khi phát sinh ngọn lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khu vực lân cận theo các chất cháy có trong khu vực như : bàn ghế, giấy, ...
	b. Triển khai chữa cháy :
	Người phát hiện ra cháy đầu tiên thông báo cho đội trưởng đội PCCC cơ sở và mọi người trong cơ sở biết.
	Chỉ huy chữa cháy phân công nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng thường trực trong  cơ sở thành các tổ đội chữa cháy. Cụ thể như sau:
 b.1. Nhiệm vụ của Đội trưởng đội PCCC cơ sở:
· Nắm vững tình hình diễn biến đám cháy, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
· Nhận thông tin và xử lý các tổ báo cáo về.
· Khi lực lượng Phòng cháy chuyên nghiệp đến phải báo cáo lại tình hình, diễn biến đám cháy, tạo điều kiện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp tổ chức chữa cháy.
b.2. Nhiệm vụ tổ chữa cháy:
- Nhanh chóng cắt điện toàn bộ các khu nhà trong Nhà trường.
· Tổ chức cứu người bị nạn trong đám cháy (nếu có).
· Xác định chất cháy chủ yếu, sử dụng phương pháp chữa cháy phù hợp.
· Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở về điều kiện chữa cháy gồm: lực lượng, phương tiện và khả năng cháy lan của đám cháy.
· Trên cơ sở đã được phân công cụ thể triển khai sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ tiếp cận triển khai chữa cháy.
· Khi tiếp cận vào đám cháy chú ý khả năng sụp đỗ của cấu kiện xây dựng, khả năng phát triển của ngọn lửa.
b.3. Nhiệm vụ của tổ thông tin liên lạc:
· Khi nhận được thông tin báo cháy nhanh chóng xác định vị trí cháy thông báo cho Đội trưởng đội PCCC cơ sở biết, sau đó chờ lệnh của Đội trưởng đội PCCC cơ sở để tiếp tục thông tin.
· Thông tin báo cháy:
Gọi điện thoại báo cháy cho Phòng PCCC khu vực theo số điện thoại 114 với nội dung: tôi tên XXXXXXXXX, là đội viên Đội PCCC trường THCS, hiện nay xảy ra cháy tại Nhà trường. Xin lực lượng CS PCCC chi viện.
Thông tin đến mọi người trong cơ sở biết.
Đảm bảo việc duy trì thông tin liên lạc trong suốt thời gian chữa cháy.
b.4. Nhiệm vụ tổ di chuyển tài sản:
· Xác định tài sản giá trị cao cần di chuyển khỏi khu vực cháy.
· Trong quá trình di chuyển tài sản cần ưu tiên cho công tác thoát nạn tránh việc di chuyển tài sản tập trung về một chỗ gây tắc nghẽn rất nguy hiểm cho người thoát nạn.
· Tài sản đưa đến vị trí an toàn phải bố trí người bảo vệ tài sản. Nếu cần thiết phải đưa ra khỏi khu vực tr¹m phải có người bảo vệ.
· Di chuyển tài sản chưa bị cháy ra khỏi khu vực cháy đến vị trí tập kết an toàn.
b.5. Tổ đón tiếp các lực lượng tham gia cứu chữa:
· Hướng dẫn vị trí đỗ xe, lấy nước …, hỗ trợ các lực lượng tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy chữa cháy.
          b.6. Tổ hậu cần:
· Đảm bảo tốt công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy nếu phải tổ chức trong thời gian dài.
         b.7 Tổ bảo vệ:
· Cử nhân viên bảo vệ.
· Không cho người lạ mặt vào bên trong.
d. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng cách sát PCCC có mặt để chữa cháy.
- Báo cáo tình hình diễn biến đám cháy, tình hình cứu người, tài sản của lực lượng chữa cháy cơ sở cho người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
- Huy động lực lượng PCCC cơ sở theo sự điều động của người chỉ huy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC
C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
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D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PACC
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PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
	Nam Dong , ngày …  tháng 10 năm 2019
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
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